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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 568/2022/HSPT 

Ngày: 23-12-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Mai Xuân Thành 

Các thẩm phán:                           ông Phạm Việt Cường 

ông Nguyễn Tấn Long 

- Thư ký phiên tòa: bà Văn Thị Mỹ Thảo, Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: ông Đỗ Xuân Ân, Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 485/2022/TLPT-HS ngày 17/10/2022 đối 

với bị cáo Ngô Minh L bị xét xử về tội “Giết người” do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 93/2022/HS-ST ngày 13 tháng 9 năm 2022 

của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Ngô Minh L; sinh năm 1997, tại tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: tỉnh 

Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Minh P (Đã 

chết) và con bà Trương Thị T; bị cáo chưa có vợ, con; tiền sự: Không. 

Tiền án: 02 tiền án. 

Tại Bản án số 110/2018/HSST ngày 14/11/2018, bị Tòa án nhân dân 

huyện Đ, tỉnh Long An xử phạt 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, bị cáo chấp 

hành xong hình phạt tù ngày 18/7/2019.  
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Tại Bản án số 19/2020/HS-ST ngày 06/5/2020, của Tòa án nhân dân 

huyện E, tỉnh Đắk Lắk xử phạt bị cáo 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị 

cáo đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 23/12/2020. 

Nhân thân: Ngày 06/01/2014, bị Công an thị trấn E xử phạt hành chính về 

hành vi trộm cắp tài sản, hình thức phạt tiền, số tiền 750.000 đồng; 

Ngày 28/5/2015, bị Tòa án nhân huyện E xử phạt 01 năm cải tạo không 

giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản”, tại bản án số 25/2015/HSST;  

Ngày 04/12/2015, bị Tòa án nhân dân huyện E xử phạt 01 năm 03 tháng 

tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án buộc bị cáo 

phải chấp hành 01 năm 06 tháng 07 ngày tù, tại Bản án số 47/2015/HSST; 

Ngày 30/12/2015, bị Tòa án nhân dân huyện E xử phạt 01 năm 03 tháng 

tù về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà 

có”, tại bản án số 49/2015/HSST. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/3/2022 cho đến nay, có mặt tại 

phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo:  

- Bà Phan Thị L - Luật sư Công ty Luật TNHH-MTV Đ, địa chỉ: tỉnh Đắk 

Lắk. Có mặt 

- Ông Nguyễn Hữu H - Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk. Có mặt. 

NỘI DUNG V  ÁN  

Theo Bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 15 giờ ngày 27/3/2022, do có mâu thuẫn cá nhân với Ngô 

Minh L nên Nông Văn N cầm theo gậy ba khúc rủ Trần Bá N1 cầm theo dao dài 

88cm, lưỡi dao bằng kim loại đến nhà L để đánh nhau. Khi đi đến sân nhà của L 

thì hai bên xảy ra xô xát, N cầm gạch ở ngoài sân ném vào nhà L làm hư hỏng 

một số đồ vật trong nhà L. Bực tức, L chạy xuống bếp lấy 01 con dao thái lan 

dài 22cm, lưỡi bằng kim loại và 01 con dao bằng kim loại dài 29cm, cán dài 

11cm, lưỡi dài 18cm, bản rộng 7,5cm cầm mỗi tay một con dao chạy ra sân đuổi 

đánh N và N1.  

Lúc này, Hoàng Văn C đi ngang qua thấy xô xát nên đứng lại xem. Thấy 

L cầm dao thì N, N1 bỏ chạy ra ngoài đường còn L cầm dao đuổi theo N, khi N 

chạy qua vị trí C đang đứng thì L cũng chạy đến, cho rằng trước đó C cũng có 

ném đá vào nhà mình nên L đã vung dao bằng kim loại dài 29cm, cán dài 11cm, 

lưỡi dài 18cm, bản rộng 7,5cm, chém 01 nhát trúng vào đầu của C. Sau khi bị 
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chém C bỏ chạy được một đoạn thì được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 

đa khoa Vùng Tây nguyên từ ngày 27/3/2022 đến ngày 04/4/2022. Sau khi chém 

C, L cầm dao đi vào nhà. 

Tại Bản kết luận giám định số 323/TgT-TTPY ngày 31/3/2022 của Trung 

tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận đối với Hoàng Văn C: Tổng tỷ lệ tổn thương 

cơ thể do thương tích gây nên là 29%.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 1595/KLĐG-HĐĐGTS ngày 

06/6/2022 của Hội đồng định giá tài sản tỉnh Đắk Lắk kết luận: Sửa chữa, cải tạo 

01 cửa ra vào bằng kim loại là 950.000 đồng; 01 bảng địa chỉ nhà là 150.000 

đồng; 01 lỗ thông gió là 100.000 đồng; sửa chữa mặt ngoài tường bị nứt vỡ là 

100.000 đồng. Tổng thiệt hại tài sản qua định giá là 1.300.000 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 93/2022/HS-ST ngày  13/9/2022 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 

[1] Tuyên bố bị cáo Ngô Minh L phạm tội “Giết người” 

 [2] Điều luật áp dụng và mức hình phạt: 

 Áp dụng điểm n, p khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 15; 

khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự năm 2015.  

Xử phạt: Bị cáo Ngô Minh L 14 (Mười bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù được tính từ ngày bắt, ngày 31/3/2022. 

[3] Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015; 

Điều 585; Điều 586; Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015. 

Buộc bị cáo Ngô Minh L phải bồi thường tiền chi phí điều trị thương tích 

cho bị hại ông Hoàng Văn C số tiền 50.000.000 đồng. 

Bản án còn quyết định xử lý vật chứng, và quyền kháng cáo theo quy định 

của pháp luật. 

Trong hạn luật định bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

* Tại phiên tòa: Bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo nêu trên. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng 

xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. 

- Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ 

vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Mặc dù không có mâu thuẫn gì với bị hại nhưng vào khoảng 15 giờ 

ngày 27/3/2022, tại thôn 7, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk bị cáo Ngô Minh L 

đã sử dụng 01 con dao bằng kim loại dài 29cm, cán dài 11cm, lưỡi dài 18cm, 

bản rộng 7,5cm chém 01 nhát vào đầu anh Hoàng Văn C. Hậu quả anh C bị tỷ lệ 

tổn thương cơ thể là 29%. Bị cáo dùng hung khí nguy hiểm tác động vào vùng 

trọng yếu của cơ thể anh C, hậu quả chết người chưa xảy ra là ngoài ý muốn chủ 

quan của bị cáo.  

 Với hành vi và hậu quả nêu trên bị cáo Ngô Minh L bị toà án cấp sơ thẩm 

xét xử về tội “Giết người” theo điểm n, p khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[2] Xét đơn kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: 

Hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và đặc biệt 

nguy hiểm cho xã hội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, coi thường tính 

mạng, sức khỏe của người khác, gây hoang mang, bất bình trong quần chúng 

nhân dân. Bản án sơ thẩm đã đánh gía đúng tính chất mức độ hành vi phạm tội 

của bị cáo, áp dụng đúng và đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp 

dụng để xử phạt bị cáo 14 năm tù là thoả đáng và không nặng. Tại cấp phúc 

thẩm không có tình tiết giảm nhẹ nào mới do vậy đơn kháng cáo của bị cáo 

không có căn cứ được chấp nhận. 

[3] Về án phí: Bị cáo Ngô Minh L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

phúc thẩm  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Ngô Minh L. Giữ nguyên 

quyết định của bản án hình sự sơ thẩm số: 93/2022/HS-ST ngày 13/9/2022 của 

Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

[1] Tuyên bố bị cáo Ngô Minh L phạm tội “Giết người” 

[2] Điều luật áp dụng và mức hình phạt: 

 Áp dụng điểm n, p khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 15; 

khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự năm 2015.  



5 

 

Xử phạt: Bị cáo Ngô Minh L 14 (Mười bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù được tính từ ngày bắt, ngày 31/3/2022. 

[3] Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015; 

Điều 585; Điều 586; Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015. 

Buộc bị cáo Ngô Minh L phải bồi thường tiền chi phí điều trị thương tích 

cho bị hại ông Hoàng Văn C số tiền 50.000.000 đồng. 

[4] Về án phí: Bị cáo Ngô Minh L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành. 

Nơi nhận: 

- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Phòng HSNV-Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Cơ quan CSTHAHS-CA tỉnh Đắk Lắk; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 

- Cục THADS tỉnh Đắk Lắk; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Bị cáo;  

- Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HSVA, PHCTP, LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Mai Xuân Thành 

 


